
STT Mã số Sinh Viên Họ và Tên Barcode Nhan đề Ngày mượn Ngày trả

1 012.5003 Nguyễn Thị Nức VNa17298 Tây du ký. T.4 / Ngô Thừa Ân ; Mai Kiều Chi biên dịch. 09/05/2019 08/06/2019

2 012.5003 Nguyễn Thị Nức VNa17301 Tây du ký. T.5 / Ngô Thừa Ân ; Mai Kiều Chi biên dịch. 09/05/2019 08/06/2019

3 012.5003 Nguyễn Thị Nức VNa22573

100 điều kì diệu của cuộc sống : tự truyện của bác sĩ nổi tiếng 

Nhật Bản viết năm 99 tuổi / Hinohara Shigeaki ; Higuchi Hoa biên 

dịch.

09/05/2019 08/06/2019

4 012.5003 Nguyễn Thị Nức VNa9463
Nói với con về giới và yêu như thế nào ? / Lâm Huệ Anh; Đỗ 

Quyên dịch.
09/05/2019 08/06/2019

5 012.5003 Nguyễn Thị Nức VVa72903

Chuyện dễ đùa khó nói : cẩm nang con trai con gái về tình dục & 

giới tính / Jasminka Petrovic ; Dobrosav Bob Zivkovic minh họa ; 

Bùi Thị Ngọc Hương dịch.

09/05/2019 08/06/2019

6 014.5007 Nguyễn Ngọc Định 2VV5349
Làn sóng thứ ba = The third wave / Alvin Toffer ; Nguyễn Văn 

Trung dịch.
18/06/2019 18/06/2019

7 024.5002 Châu Huy Ngọc VVa59567
Hiểu thế giới : các mối quan hệ quốc tế / Pascal Boniface ; Ngô 

Hữu Long dịch.
13/05/2019 12/06/2019

8 1457060135 Tôn Huỳnh Minh Thư VVa35624 Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa / Vĩnh Sính 21/05/2019 20/06/2019

9 1457060135 Tôn Huỳnh Minh Thư VVa73623 Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt / Cao Xuân Hạo. 21/05/2019 20/06/2019

10 1556020024 BÙI NGỌC HẠNH VVa30162
Những chân trời mới trong nghiên cứu ngôn ngữ và ý thức / Noam 

Chomsky ; Hoàng Văn Vân dịch.
30/05/2019 29/06/2019

11 1556020024 BÙI NGỌC HẠNH VVa56214
Ẩn dụ với ý nghĩa hàm ẩn của từ tiếng Việt / Mai Thị Kiều 

Phượng.
30/05/2019 29/06/2019

12 1556020024 BÙI NGỌC HẠNH VVa74095
Dẫn luận ngôn ngữ học tri nhận / David Lee ; Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Hoàng An dịch.
30/05/2019 29/06/2019

13 1556040029 DƯƠNG THỊ GIÀU 4VVa19671

Quá trình triển khai thực hiện chính sách đối ngoại của đại hội IX 

đảng cộng sản Việt Nam / Trình Mưu, Nguyễn Thế Lực, Nguyễn 

Hoàng Giáp biên soạn.

12/06/2019 26/06/2019

14 1556040031 LÊ THỊ NGỌC HÀ VVa32657
Khâm định Việt sử thông giám cương mục. T.2 / Quốc sử quán 

Triều Nguyễn.
16/05/2019 15/06/2019
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15 1556040088
NGÔ NGỌC 

PHƯƠNG NGÂN
2VVa13483

Sức mạnh quân sự và toàn cầu hóa : tiếng nói bạn bè : sách tham 

khảo / Nguyễn Văn Thanh chủ biên ; Oxfam đoàn kết Bỉ ... [và 

các tổ chức khác] tham gia ; Nguyễn Huy Thông ... [và những 

người khác].

28/06/2019 28/06/2019

16 1556040088
NGÔ NGỌC 

PHƯƠNG NGÂN
2VVa15805

Toàn cầu hóa các cuộc phản kháng - Hiện trạng các cuộc đấu 

tranh 2002 : Sách tham khảo / Samir Amin, Francois Houtart
28/06/2019 28/06/2019

17 1556040088
NGÔ NGỌC 

PHƯƠNG NGÂN
2VVa19127

Suy nghĩ về toàn cầu hóa : Khảo luận ngắn dành cho những ai còn 

do dự trong việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu hóa / Charles 

Albert Michalet ; Trương Quang Đệ dịch.

28/06/2019 28/06/2019

18 1556040088
NGÔ NGỌC 

PHƯƠNG NGÂN
VVa26776

Toàn cầu hóa: những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế 

và văn hóa / Phạm Thái Việt
28/06/2019 28/06/2019

19 1556040123
NGUYỄN NGỌC 

ANH THƯ
VVa34606

Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á / 

Phạm Thị Vịnh chủ biên ;  Nguyễn Huy Hồng, Lê Thanh Hương, 

Vũ Quang Thiện.

30/05/2019 29/06/2019

20 1556040123
NGUYỄN NGỌC 

ANH THƯ
VVa72357

Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên Á Châu - Thái Bình Dương : 

tuyển tập địa - kinh tế - chính trị / Nguyễn Trường.
30/05/2019 29/06/2019

21 1556060043
PHẠM VĂN HỒNG 

PHÚC
4VLa646

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2002 

những kết quả chủ yếu / Tổng Cục Thống Kê
28/05/2019 27/06/2019

22 1556060043
PHẠM VĂN HỒNG 

PHÚC
4VN26733 Một số vấn đề về dân số học / Nguyễn Cận, Trần Tấn Hồng. 28/05/2019 27/06/2019

23 1556060043
PHẠM VĂN HỒNG 

PHÚC
VVa30758 Xã hội học dân số / Đặng Nguyên Anh. 28/05/2019 27/06/2019

24 1656040024 Phạm Thị Diệu 4VNa8661
Mỹ - Iraq cuộc đối đầu hai thế kỷ : Cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 

hai / Thông Tấn Xã Việt Nam
04/06/2019 18/06/2019

25 1656040085 Lê Thị Bích Loan VLa2513
Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học : tiếp cận định tính 

và định lượng / H. Russel Bernard.
27/05/2019 26/06/2019

26 1656040100
Nguyễn Lê Hoàng 

Nam
4VVa12774 Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng 20/05/2019 19/06/2019

27 1656040139
Nguyễn Thị Trúc 

Thanh
VVa47743

Lịch sử Việt Nam (1954-1975) / Võ Văn Sen chủ biên ; Hà Minh 

Hồng.
07/05/2019 06/06/2019

28 1656040204 Vũ Lan Anh 4VVa16520 75 năm đảng cộng sản Việt Nam : 1930 - 2005 12/06/2019 26/06/2019

29 1656090123 Võ Ngọc Hương Nhi VVa30784 Xã hội học nông thôn / Bùi Quang Dũng. 18/06/2019 18/06/2019

30 1656090123 Võ Ngọc Hương Nhi VVa40417

Từ nông thôn mới đến đất nước mới = from a rural area to a new 

country : sách tham khảo / Cát Chí Hòa ; Nguyễn Thành Lợi, Đỗ 

Minh Châu dịch.

18/06/2019 18/06/2019

31 1656090123 Võ Ngọc Hương Nhi VVa8210 Xã hội học nông thôn / Tống Văn Chung. 18/06/2019 18/06/2019



32 1656090164 Nguyễn Thị Đông Thi VVa71750
Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn Quyết, Nguyễn 

Quý Thanh
28/05/2019 27/06/2019

33 1656100058 Vũ Hoàng Lâm VNa22631 Tự học một nhu cầu thời đại / Nguyễn Hiến Lê. 07/06/2019 21/06/2019

34 1656110010 Nguyễn Thị Vân Anh 4VV7654
Lịch sử thế giới cận đại : Quyển I (1640 - 1870), T.2 / Phạm Gia 

Hải, Phan Ngọc Liên, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Trị
30/05/2019 29/06/2019

35 1656110010 Nguyễn Thị Vân Anh 4VVa430
Đại cương lịch sử thế giới cận đại. T.2 / Vũ Dương Ninh, Nguyễn 

Văn Hồng.
30/05/2019 29/06/2019

36 1656110024 Trần Giang Kiều Diễm 4VNa9662 Lịch sử văn minh Ấn Độ / Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch. 30/05/2019 29/06/2019

37 1656110024 Trần Giang Kiều Diễm VNa6039 Văn hóa Ấn Độ / Nguyễn Tấn Đắc. 30/05/2019 29/06/2019

38 1656110170 Nguyễn Quốc Toàn VVa37333
Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard Lewis ; 

Nguyễn Thọ Nhân dịch.
30/05/2019 29/06/2019

39 1656110170 Nguyễn Quốc Toàn VVa51262
Tôn giáo và quan hệ quốc tế : sách tham khảo / Lê Thanh Bình, 

Đỗ Thanh Hải chủ biên.
30/05/2019 29/06/2019

40 1656110187
Trương Thị Thanh 

Trúc
VVa52527 Văn hóa cổ Chămpa / Ngô Văn Doanh. 07/05/2019 06/06/2019

41 1756020071 Nguyễn Thị Anh Thư 4VNa7210 Giông tố : tác phẩm và dư luận / Vũ Trọng Phụng. 08/05/2019 07/06/2019

42 1756040030 Võ Thị Linh Giang 4VV8774 Việt Nam cận đại những sử liệu mới. Tập 1 / Nguyễn Phan Quang. 28/05/2019 27/06/2019

43 1756040030 Võ Thị Linh Giang 4VVa3529
Lịch sử Việt Nam 1945 - 1975 / Hồ Sỹ Khoách, Hà Minh Hồng, 

Võ Văn Sen.
28/05/2019 27/06/2019

44 1756040030 Võ Thị Linh Giang VVa66104
Lịch sử Việt Nam (1954-1975) / Võ Văn Sen chủ biên ; Hà Minh 

Hồng.
28/05/2019 27/06/2019

45 1756070028 Thái Duy Khê VNa10066 Đại cương triết học Trung Quốc. T.1 / Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê. 17/05/2019 17/06/2019

46 1756070036 Phạm Thị Thùy Linh VVa40187 Đại cương triết học Tây phương / Nguyễn Ước. 17/05/2019 17/06/2019

47 1756090031
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
VVa43744

Tình dục trong xã hội Việt Nam đương đại : chuyện dễ đùa khó 

nói / Khuất Thu Hồng, Lê Bạch Dương, Nguyễn Ngọc Hường.
17/05/2019 17/06/2019

48 1756110009 Hoàng Thị Vân 4VV6346
Lịch sử thế giới cận đại : 1640 - 1870. T.2 / Phạm Gia Hải, Phan 

Ngọc Liên, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Trị.
20/05/2019 19/06/2019

49 1756140083 Ká Thìn VLa373
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam = Traditional costume 

of Ethnic groups in Vietnam / Ngô Đức Thịnh.
14/05/2019 13/06/2019

50 1757060015 Dương Thị Hải Lam VVa41924
Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 - 2000) / Trần Nam Tiến 

chủ biên ; Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Phi Tuấn.
20/06/2019 20/06/2019



51 1757060134 Vy Thị Thanh Sơn 2VNa8653
Nước Nga trước thềm thế kỷ XXI : ai là đồng minh của Nga? / 

Vadim Makarenco ; Ngô Thủy Hương, ... dịch.
28/06/2019 28/06/2019

52 1757060134 Vy Thị Thanh Sơn 2VVa18727 Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000 28/06/2019 28/06/2019

53 1757060134 Vy Thị Thanh Sơn VVa46765
Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991) những sự kiện / Nguyễn 

Thị Hồng Vân.
28/06/2019 28/06/2019

54 176014011407 Lê Thị Minh Hoa 3VNa13395 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê 28/05/2019 27/06/2019

55 176014011407 Lê Thị Minh Hoa 3VVa18010
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý / Dương 

Thiệu Tống
28/05/2019 27/06/2019

56 176014011407 Lê Thị Minh Hoa 3VVa25314 Phương pháp nghiên cứu khoa học: T.1 / Lê Huy Bá (Biên soạn) 28/05/2019 27/06/2019

57 176022030122 Trần Thị Khánh Linh 3VNa11405 Darwin ông hoàng sinh học / Trần Phương Hạnh 17/05/2019 17/06/2019

58 176022030122 Trần Thị Khánh Linh 3VVa23753 Mỏ chim sẻ đảo / Jonathan Weiner; Nguyễn Ngọc Hà (Dịch giả) 17/05/2019 17/06/2019

59 176022031510 Ngô Thị Cẩm Liên LA8313

Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương cục miền Nam lãnh đạo xây dựng đời 

sống văn hóa, giáo dục ở chiến khu, vùng giải phóng (1945-1954) 

: luận văn Thạc sĩ : 60.22.03.15 / Trần Quốc Hưng ; Dương Kiều 

Linh hướng dẫn.

20/06/2019 20/06/2019

60 1856040002 Nguyễn Ngọc Khánh VVa62224 Tư tưởng Việt Nam thời Trần / Trần Thuận. 15/05/2019 14/06/2019

61 1856040096 Tô Đức Thịnh VVa68165 Trương Vĩnh Ký (1837-1898) / Khổng Xuân Thu. 24/05/2019 24/06/2019

62 1856150098 Bùi Tấn Toàn VVa46681
Tào Tháo. T.1, Thiên Bá / Tào Trọng Hoài ; Ngọc Anh dịch ; Ông 

Văn Tùng giới thiệu.
24/05/2019 24/06/2019

63 1857060050 Nguyễn Thị Thảo Vy 3VNa7014 Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học. 30/05/2019 29/06/2019

64 1857060050 Nguyễn Thị Thảo Vy VNa16090

Phương cách làm bài môn chủ nghĩa xã hội khoa học : Lý thuyết - 

bài tập tự luận - bài tập trắc nghiệm / Đỗ Thị Thạch, Bùi Thị Ngọc 

Lan.

30/05/2019 29/06/2019

65 186022031502 Nguyễn Lập Duy VVa69526

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / 

Phùng Hữu Phú ... [và những người khác].

15/05/2019 14/06/2019

66 410.0029 Đặng Nguyễn Anh Chi AV16794
Harry Potter and the philosopher's stone. Hufflepuff / J. K. 

Rowling.
08/05/2019 07/06/2019

67 410.0029 Đặng Nguyễn Anh Chi VVa39734 Trên nền tuyết trắng xóa : tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Tư. 08/05/2019 07/06/2019

68 414.0016 Nguyễn Cảnh Huệ VVa49837

Liên minh Châu Âu hai thập niên đầu thế kỷ XXI : sách chuyên 

khảo / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Châu 

Âu ; Đinh Công Tuấn chủ biên.

24/05/2019 24/06/2019

69 423.0017 Nguyễn Đình Phức VVa67753
Hồ sơ về Lục Châu học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới : 

sách tham khảo / Nguyễn Văn Trung.
17/05/2019 27/06/2019



70 423.0017 Nguyễn Đình Phức VVa73357 Triều Nguyễn và lịch sử của chúng ta / Nhiều tác giả. 17/05/2019 27/06/2019

71 423.0017 Nguyễn Đình Phức VVa73723
Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với  người Hoa / 

Huỳnh Ngọc Đáng.
17/05/2019 27/06/2019

72 423.0017 Nguyễn Đình Phức VVa73773

Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ : từ khởi thủy 

đến năm 1945 / Trần Đức Cường chủ biên ; Võ Sĩ Khải, Nguyễn 

Đức Nhuệ, Lê Trung Dũng.

17/05/2019 27/06/2019

73 423.0023 Phan Thị Hà 3VNa6287 Thú chơi câu đối / Nguyễn Văn Ngọc biên soạn. 10/05/2019 10/06/2019

74 423.0023 Phan Thị Hà VNa17975

Trạng cười hay nhất : tuyển chọn truyện ngụ ngôn / Trương Định, 

Phan Diên Vỹ, Xuân Tùng sưu tầm, biên soạn ; Nguyễn Giao Cư 

tuyển chọn.

10/05/2019 10/06/2019

75 423.0023 Phan Thị Hà VNa18091 Trạng Quỳnh & Xiển Bột / Khải Giang sưu tầm và biên soạn. 10/05/2019 10/06/2019

76 423.0023 Phan Thị Hà VVa38898 Tuyển tập truyện cười dân gian Việt Nam / Nguyễn Hữu Ai. 10/05/2019 10/06/2019

77 423.0023 Phan Thị Hà VVa42271
Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt : tuyển chọn, tìm hiểu / 

Triều Nguyên.
10/05/2019 10/06/2019

78 423.0023 Phan Thị Hà VVa64289
Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á / 

Nguyễn Văn Chiến.
10/05/2019 10/06/2019

79 424.0006 Đoàn Thị Thu 4VVa24940
162 cách sắp xếp nhà cửa theo phong thủy / Lillian Too; Nguyễn 

Mạnh Thảo dịch.
12/04/2019 11/06/2019

80 424.0006 Đoàn Thị Thu VVa70714 Nếu biết trăm năm là hữu hạn / Phạm Lữ Ân. 12/04/2019 11/06/2019

81 ST - 18.25 Lưu Văn Quyết 3VLa1219
Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945 - 2000: T.1 / Đặng Phong , T.1: 

1945 - 1954.- 662tr.
16/05/2019 15/06/2019

82 ST - 18.25 Lưu Văn Quyết 3VLa1929
Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945 - 2000. T. 2, 1955 - 1975 / Đặng 

Phong chủ biên
16/05/2019 15/06/2019


